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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

15/11 

8h00  Âm nhạc 
-Ôn tập đọc nhạc Bài số 2 

- Nghe nhạc: Vui đến trường 

GVBM dạy qua 

clip 

Tại nhà  

8h35  41 TV (Đọc) Chữ A và những người bạn GV dạy online  BGĐT 

9h10 42 TV(Đọc) Chữ A và những người bạn GV dạy online  BGĐT 

9h45 51 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 

chữ số với số có 2 chữ số (T2) 

GV dạy online  BGĐT 

10h20 11 TV( viết) Chữ hoa I,K GV dạy qua clip  BGĐT 

  Ba 

16/11 

8 h 43 TV( Đọc) Nhím nâu kết bạn GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h30 52 Toán 
Phép cộng ( có nhớ) số có 2 

chữ số với số có 2 chữ số (T3) 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 11 Đạo đức Quý trọng thời gian GV dạy qua clip  clip 

9h45 44 TV( Đọc) Nhím nâu kết bạn GV dạy online  BGĐT 

10h20 21 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học GV dạy qua clip  clip 

Tư 

17/11 

8h00 9 
TV(Nói- 

nghe) 

Kể chuyện Niềm vui của em GV dạy qua clip Tại nhà BGĐT 

8h35  53 Toán 
Phép cộng ( có nhớ) số có 2 

chữ số với số có 2 chữ số 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 
11 

TV( viết) 
Nghe- viết: Nhím nâu kết bạn 

-Phân biệt g/gh 

GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Mĩ Thuật Cổng trường nhộn nhịp 

GVBM dạy qua 

clip 

  

10h20  
Thể dục 

Đi nhanh dần theo vạch kẻ 

thẳng, 2 tay chống hông 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 Năm 

18/11 

8h00 11 TV( LT1) 
Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt 

động. Câu nêu hoạt động 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  54 Toán Luyện tập chung GV dạy online  BGĐT 

9h10 
22 

TNXH 
Ôn tập chủ đề 

Trường học 

GV dạy qua clip  clip 

9h45 11 TV Đọc MR GV dạy qua clip  BGĐT 

  Sáu 

19/11 

8h00 11 TV(LT2) 
Viết đoạn văn kể về một giờ 

ra chơi 

GV dạy online  BGĐT 

8h35  55 Toán Luyện tập chung GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 HĐTN-

SHL 

Trường học hạnh phúc GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Thể dục 

Đi nhanh chuyển sang chạy 

theo vạch kẻ thẳng 

GVBM dạy qua 

clip 
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